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Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP08/08/2002AnLê Trường5072004791

08/02/2000AnhBạch Lê Phương5072000602

HP25/05/2000AnhĐinh Tuấn30091803963

HP28/01/2002AnhHuỳnh Tú5092005474

HP07/07/1998AnhNguyễn Tuấn5082003575

HP23/11/1998AnhNhữ Lê Tuấn5072000946

HP13/12/2002AnhTrần Thị Kim5072005887

HP13/03/1998CườngLê Tấn5092005828

HP26/08/2002ĐàoNguyễn Anh5112005749

HP04/09/2002ĐứcNguyễn Ninh50720010410

HP31/08/1997ĐứcPhùng Trọng50820012111

HP17/07/1999DungNgô Võ Bích50820022812

HP24/04/1999DuyNguyễn Khánh50820019513

HP07/04/2002DuyNguyễn Ngọc50720038814

HP06/01/2002DuyNguyễn Thanh50720051715

HP19/04/2002DuyTrần Nhựt50720018316

HP23/05/2001GiangHuỳnh Nguyễn Thục50820061717

HP14/10/2002GiaoNguyễn Quỳnh50820023318

HP12/07/2002HảiHồ Ngọc50720052319

26/07/1999HàoNguyễn Hữu50720008020

04/04/2000HiệpNguyễn Thị300819070521

HP05/08/2002HòaLý Tuấn50720054322

HP19/05/2002HòaTrần Đông50720021723

31/10/2000HoàngLê Thị Kim50720002424

HP22/06/2002HoàngTrương Công50720047825

HP12/02/2002HồngNguyễn Thị Thu50720029926

HP12/06/2001HùngVõ Huy50720046027

HP19/03/2001HuyLưu Quốc50720011228

HP23/09/2002HuyNguyễn Gia50920013929

25/11/2001KhánhNguyễn Hoàng50720003730

HP03/06/2002KhoaNguyễn Duy50720031131
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP16/01/1999LinhNguyễn Trần Tú50720046232

HP12/02/2002LinhNguyễn Văn50720030133

HP02/03/1999LinhPhạm Thị Mỹ50720017134

HP05/03/2002LộcLê Phước50920028135

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

35

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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